
Bản quyền thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. 
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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 31/05/2022
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 ACV 500.000 37.250.000.000 0 0 500.000 37.250.000.000
2 BSR 530.000 13.909.700.000 80.000 2.148.000.000 610.000 16.057.700.000
3 OIL 0 0 148.000 2.229.700.000 148.000 2.229.700.000
4 QTP 100.000 1.689.940.000 0 0 100.000 1.689.940.000
5 RIC 0 0 1 12.500 1 12.500
6 TNB 0 0 10.000 280.000.000 10.000 280.000.000

Tổng 1.130.000 52.849.640.000 238.001 4.657.712.500 1.368.001 57.507.352.500


